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QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG 
XÃ LONG TOÀN, THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND 

ngày ….. tháng ….. năm 2018 của UBND Thị xã Duyên Hải)
CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Điều khoản chung:

1. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn  được lập trên cơ sở hồ sơ Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải đã được UBND thị xã  phê duyệt tại Quyết định số1920/QĐ-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2018 và các văn bản pháp luật quy định về đất đai, xây dựng, quy hoạch xây dựng hiện hành.

2.Việc điều chỉnh, bổ sung hay thay thế quy định này do Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải xem xét và quyết định.

Điều 2. Phạm vi áp dụng:
1. Quy định này được áp dụng quản lý trong khu vực Quy hoạch là dân cư nông thôn, quy hoạch đất nông nghiệp trên địa bàn xã. Diện tích tự nhiên của xã Long Toàn là: 3.152,16 ha. Bao gồm 07 ấp: ấp Giồng Trôm, ấp Giồng Ổi, ấp Giồng Giếng, ấp Long Điền, ấp Bào Sen, ấp Thống Nhất, ấp Phước An.
2. Vị trí địa lý: Nằm về phía Tây Nam của Thị xã Duyên Hải. Ranh giới hành chính được xác định như sau:
+ Phía Đông

     


    : Giáp phường 1, phường 2;

+ Phía Tây






: Giáp Đồng Nai;

+ Phía Nam và Đông Nam

: Giáp Đồng Nai và xã Dân Thành;

+ Phía Bắc






: Giáp xã Long Hữu;
Điều 3. Quản lý quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn:

1. Quản lý quy hoạch định hướng phát triển không gian xã Long Toàn.

a. Chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, xây dựng mới khu dân cư nông thôn; các trang trại sản xuất nông nghiệp và nhà ở hiện hữu của các hộ dân trên khu vực Quy hoạch là đất nông nghiệp.

b. Xây dựng hệ thống công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn, nhằm từng bước xây dựng hoàn thiện không gian sống (ở, dịch vụ cuộc sống và sản xuất), sản xuất, môi trường bền vững theo các tiêu chí nông thôn mới.


(Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian)

2. Quy hoạch sử dụng đất.

a. Trên cơ sở pháp lý hiện hành, quản lý sử dụng quỹ đất hợp lý theo quy hoạch phát triển không gian xã trong xây dựng khu dân cư, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để nâng cao điều kiện ở, đời sống và phát triển sản xuất hàng hóa tại địa bàn xã Long Toàn.

b. Theo chức năng sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc chuyển mục đích sử dụng đất, quản lý đất đai theo quy hoạch, để phát triển ổn định, bền vững đảm bảo điều kiện xây dựng nông thôn và thực hiện các dự án xây dựng của xã, và thị xã Duyên Hải thuộc các giai đoạn phát triển trong tương lai.

(Bản đồ quy hoạch sử dụng đất)

3. Quy hoạch sản xuất.

a. Quy hoạch nông nghiệp: Xác định mô hình sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sử dụng đất. Xác định cây trồng vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường khuyến khích hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thực hiện.

b. Quy hoạch sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.



Trong giai đoạn ngắn hạn duy trì phát triển các loại doanh nghiệp, cơ sở chế biến và ngành nghề truyền thống hiện có. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, để tạo điều kiện thay đổi cơ cấu kinh tế và tạo nguồn việc làm ổn định lâu dài cho toàn bộ lao động. Xây dựng các mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trong địa bàn toàn xã.


c. Quy hoạch ngành Dịch vụ: Chỉnh trang và xây mới các công trình, nhằm bảo đảm điều kiện ổn định và thuận lợi cho phát triển các loại dịch vụ khác nhau để nâng cao đời sống và phát triển sản xuất hàng hóa . 
CHƯƠNG II:
QUẢN LÝ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KHÔNG GIAN XÃ.



Điều 4. Quản lý xây dựng khu dân cư nông thôn.

1. Dân số xã: Long Toàn
- Hiện trạng năm 2017:  5.511 người.

- Quy hoạch năm 2020: 8.000 người.

- Quy hoạch năm 2030: 10.000 người. 

2. Thể loại dân cư nông thôn.

a. Dân cư nông thôn hiện hữu: Chỉnh trang, đầu tư nâng cấp các công trình công công thiết yếu phục vụ nhu cầu theo quy mô dân số. Cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến đường hẻm hiện hữu gắn với xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống khu dân cư.

b. Khu dân cư nông thôn xây dựng mới: Có thể đầu tư xây dựng mới các khu dân cư nông thôn đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao đời sống khu dân cư. Khu vực đã có hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu có thể xem xét xây dựng nhà ở riêng lẻ phục vụ di dời các hộ dân ven kênh rạch, trong hành lang kỹ thuật ... và di dời cải tạo chỉnh trang các khu dân cư nông thôn hiện hữu.

c. Dân cư rải rác trên khu vực Quy hoạch đất nông nghiệp: Các hộ dân tiếp tục sử dụng, được xem xét cải tạo, nâng cấp theo quy định pháp luật. Hạn chế chuyển mục đích sử dụng đất trong khu vực quy hoạch đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở riêng lẻ.

3. Quản lý đối với khu vực quy hoạch chức năng là đất dân cư nông thôn hiện hữu:

a. Được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở riêng lẻ khi đảm bảo các điều kiện: Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt; khu đất sau khi trừ khoảng lùi qui định và phần nằm trong phạm vi hành lang kỹ thuật (lộ giới, hành lang an toàn điện, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch...) phải có diện tích, kích thước phù hợp với qui chuẩn xây dựng hiện hành và diện tích, kích thước tối thiểu theo qui định về tách thửa đối với đất ở.   

b. Được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh riêng lẻ nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt, hoạt động các ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường, phải đảm bảo kết nối được với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở sản xuất hiện hữu: Các cơ sở sản xuất riêng lẻ hiện hữu có hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhưng không có biện pháp khắc phục có hiệu quả, phải thực hiện di dời theo quy định.

4. Quản lý đối với khu vực quy hoạch chức năng là đất dân cư nông thôn xây dựng mới:

a. Được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở riêng lẻ khi đảm bảo các điều kiện: 

- Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân đang cư trú tại địa phương (có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn), có nhu cầu thực sự về nhà ở (không có nhà ở hoặc đất ở, không có sử dụng khu đất nào phù hợp quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú và nơi có đất xác nhận) và chỉ giải quyết một lần cho mỗi đối tượng.  

- Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt, khu đất sau khi trừ khoảng lùi quy định và phần nằm trong phạm vi hành lang kỹ thuật (lộ giới, hành lang an toàn điện, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch...) diện tích thửa đất còn lại ≥ 400,0 m², chiều rộng mặt tiền ≥ 7,0 m, diện tích chuyển mục đích sang đất ở không quá hạn mức đất ở quy định.

- Khu đất đã có hệ thống hạ tầng tối thiểu là giao thông và thoát nước (đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật) kết nối được với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu chung của khu vực.   

b. Được chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh riêng lẻ nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt, hoạt động các ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường, phải đảm bảo kết nối được với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý đối với khu vực quy hoạch đất nông nghiệp.

a. Đối với công trình hiện hữu: Nhà ở, công trình hiện hữu trong khu vực quy hoạch đất nông nghiệp tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai, xây dựng.

b. Đối với cơ sở sản xuất hiện hữu: Các cơ sở sản xuất riêng lẻ hiện hữu có hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhưng không có biện pháp khắc phục có hiệu quả, phải thực hiện di dời theo quy định.

c. Xây dựng công trình trên “đất nông nghiệp khác”: Việc quản lý và xem xét xây dựng công trình trên “đất nông nghiệp khác” trong khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.

6. Hệ thống dân cư nông thôn bao gồm 1 khu dân cư trung tâm xã và 02 điểm dân cư nông thôn tập trung và các hộ dân có nhà ở trên cánh đồng.

Hệ thống điểm dân cư nông thôn có khoảng 120 ha, trong đó:
+ Khu trung tâm xã: Quy mô khoảng 30 ha, dân số dự kiến 2.500 người. 

Vị trí thuộc ấp Thống Nhất. Là khu trung tâm hành chính xã, khu dịch vụ, khu nhà văn hóa, thư viện, khu cây xanh sử dụng công cộng xây mới ven kênh đào Trà Vinh.

Các khu dân cư nông thôn khác bao gồm:

+ Điểm dân cư 1: Quy mô khoảng 40 ha, dân số dự kiến 2.500 người. Vị trí thuộc ấp Thống Nhất, là khu dân cư và các công trình công cộng, thương mại – dịch vụ hiện hữu bám theo Quốc Lộ 53, Hương lộ 81.

+ Điểm dân cư 2: Quy mô khoảng 70 ha, dân số dự kiến 4.500 người. Vị trí thuộc ấp Giồng Giếng.

Ngoài ra dân cư sống rải rác trong các khu nông nghiệp khoảng 500 người.

Tổng dân số toàn xã dự kiến khoảng 10.000 người, chủ yếu phân bố tại các điểm dân cư nông thôn và khu trung tâm xã.

Các khu dân cư xây dựng mới được bố trí xen cài với khu dân cư hiện hữu. Hình thức vẫn đảm bảo là nhà vườn (thuần nông), diện tích mỗi hộ khảng 400 m2 – 800 m2 được bố trí các chức năng phù hợp: sản xuất và ở.
· Cơ cấu phân khu dân cư được xác định như sau:
	TT
	Điểm dân cư
	Quy mô (2030)
	Vị trí

(ấp)

	
	
	Diện tích

(ha)
	Dân số (người)
	Đất ở
	

	1
	Điểm trung tâm
	30
	2.500
	25
	ấp Thống Nhất, ven kênh đào Trà Vinh

	2
	Điểm dân cư số 1
	40
	2.500
	30
	ấp Thống Nhất, bám theo quốc lộ 53, hương lộ 81

	3
	Điểm dân cư số 2
	70
	4.500
	50
	ấp Giồng Giếng

	
	Dân cư rải rác
	70
	500
	20
	

	Tổng cộng
	210
	10.000
	125
	 


Điều 5. Nhà ở nông thôn.
1. Các loại nhà ở nông thôn bao gồm:

- Nhà ở xen kẽ kết hợp sản xuất nông nghiệp;

- Nhà ở trong điểm dân cư nông thôn;

- Nhà ở thuộc trung tâm xã;

- Nhà ở nhỏ, lẻ khác.

2. Khuôn viên nhà ở nông thôn:

Mỗi một nhà ở nông thôn có một khuôn viên riêng biệt có thể bao gồm các công trình sau đây:

- Nhà ở, sân và lối đi.

- Công trình phụ (bếp, kho, xí, tắm, ..).

- Công trình sản xuất và phục vụ sản xuất (sân phơi, nơi sản xuất của nghề truyền thống, chuồng trại, ...).

- Vườn ao liền kề.

3. Quy định về mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi của lô đất xây dựng nhà ở điểm dân cư nông thôn: Các công trình xây dựng nhà ở mới trong khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định sau:

	Chỉ tiêu
	Nhà ở kết hợp sản xuất nông nghiệp
	Nhà ở trong điểm dân cư nông thôn
	Nhà ở thuộc trung tâm xã

	- Số tầng cao xây dựng tối đa
	3 tầng
	4 tầng
	5 tầng

	- Mật độ xây dựng tối đa (tính trên diện tích đất ở)
	60 %
	70 %
	80 %

	- Khoảng lùi tối thiểu so với lộ giới đường phía trước
	4 m
	3m.

Trên các tuyến phố thương mại, đối với nhà liên kế hiện hữu, được phép xây dựng sát lộ giới.
	Phía trước và bên hông được xây sát lộ giới nếu khu đất thuộc khu phố trung tâm xã có chức năng thương mại dịch vụ.

	- Khoảng lùi bên hông tối thiểu
	2 m
	2 m
	

	- Khoảng lùi sau tối thiểu
	2 m
	2 m
	1,5 m


Đối với đất cơ sở sản xuất riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trong khu nông thôn: Mật độ xây dựng tối đa áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Ghi chú: 

Nhà ở kết hợp sản xuất nông nghiệp: Xác định nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trong khu vực quy hoạch đất nông nghiệp.

Nhà ở trong điểm dân cư nông thôn: Xác định nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trong khu vực quy hoạch điểm dân cư nông thôn nhưng không lập quy hoạch chi tiết 1/2000.

Nhà ở thuộc trung tâm xã: Xác định nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trong khu vực quy hoạch điểm dân cư nông thôn lập quy hoạch chi tiết 1/500.
Trường hợp lô đất ở xin phép xây dựng thuộc khu vực đã có Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Quy định quản lý được duyệt thì việc xem xét về mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng được áp dụng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Quy định quản lý đã được duyệt.

4. Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

a. Hình thức kiến trúc:

Khuyến khích các hình thức kiến trúc dân gian, thiết kế thông thoáng, bố trí hài hòa với cảnh quan nông thôn nhất là cảnh quan ruộng vườn, sông rạch đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với các khu vực có nền đất thấp, đất ngập nước khuyến khích xây dựng mô hình nhà sàn để giảm thiểu công tác san nền và phù hợp với môi trường địa phương.

b. Hình thức mái: Nhà ở xây dựng mới trong khu vực nông thôn phải sử dụng hình thức mái dốc với độ dốc từ 30° đến 45°.

c. Cây xanh cảnh quan:

Khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp nhà vườn, cây ăn trái kết hợp tạo cảnh quan khu dân cư nông thôn. Khu vực nhà ở ven sông rạch cần lựa chọn các loại cây có chức năng giữ đất, lọc nước, giảm ô nhiễm, chống xói mòn hoặc lũ lụt làm sạt lở bờ.

Khuyến khích kết hợp cây dây leo có hoa, cây hoa trung tán làm hàng rào khu dân cư nông thôn.

Công trình phụ bố trí sau nhà hoặc có giải pháp che chắn bằng cây xanh, giàn hoa.

Điều 6. Quản lý xây dựng công trình công cộng.
Hệ thống công trình công cộng trên địa bàn xã Long Toàn được quy hoạch theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nhu cầu phát triển lâu dài của xã.
Khuyến khích các hộ có nhà ở và các công trình có đủ điều kiện cho nhu cầu dịch vụ công cộng tham gia cung cấp các loại dịch vụ khác nhau trên địa bàn xã.
1. Chỉ tiêu xây dựng tại các khu đất công trình công cộng.

	Stt
	Tên công trình
	Mật độ XD tối đa (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	Hệ số SDD

tối đa (lần)

	1
	Trụ sở cơ quan hành chính xã
	Theo QCXDVN 01:2008/BXD
	3
	Tính toán cụ thể theo mật độ xây dựng và tầng cao của công trình

	2
	Trường mầm non
	
	2
	

	3
	Trường tiểu học
	
	3
	

	4
	Trường  trung học cơ sở
	
	3
	

	5
	Trường  trung học phổ thông
	
	4
	

	6
	Trạm y tế
	
	2
	

	7
	Trung tâm văn hóa
	
	3
	

	8
	Trung tâm ấp
	
	1-2
	


Hệ thống công trình công cộng của xã như sau:


2. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Toàn.

Xây mới Khu trung tâm hành chính xã tại vị ấp Thống Nhất với tổng diện tích khoảng 1,50 ha.

Cải tạo mở rộng công trình trụ sở - nhà văn hóa hiện hữu tại ấp Thống Nhất thành nhà văn hóa xã với quy mô 0,15ha.

Cải tạo nâng cấp công trình trụ sở - nhà văn hóa hiện hữu tại ấp Giồng Trôm với quy mô 0,07 ha.

Xây mới công trình trụ sở - nhà văn hóa tại ấp Giồng Giếng với quy mô 0,05ha.

3. Trung tâm của các ấp.
Mỗi ấp có một trung tâm ấp với quy mô diện tích đất khoảng từ 0,05 ha đến 0,07 ha, (vị trí cụ thể xác định trong các dự án).
Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các công trình được xác định theo Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

4. Hệ thống giáo dục.

Giữ nguyên cải tạo chỉnh trang các điểm công trình trường tiểu học Long Toàn thuộc ấp Thống Nhất tại Quốc lộ 53, với tổng quy mô 1,5ha.

Giữ nguyên cải tạo chỉnh trang các điểm công trình mẫu giáo Long Toàn thuộc ấp Giồng Tôm, ấp Giồng Ổi và ấp Giồng Giêng, với tổng quy mô 0,35ha.

Xây mới trường mẫu giáo Long Toàn thuộc ấp Thống Nhất với tổng quy mô 0,15ha..

5. Trạm y tế xã 

Xây mới Trạm y tế xã tại vị ấp Bào Sen với tổng diện tích khoảng 0,10 ha.
6. Các công trình công cộng khác.

Xây mới chợ Long Toàn tại vị trí ấp Giồng Giêng, bám theo trục Quốc lộ 53, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày với quy mô 0,2 ha.

Xây mới Bưu điện tại vị trí ấp Giồng Giêng, bám theo trục Quốc lộ 53 , với quy mô diện tích 0,05 ha.
Điều 7. Các khu vực bảo tồn, di tích, thắng cảnh, cấm xây dựng:

Khu vực bảo tồn: hiện không có khu vực nào cần được bảo tồn.

Di tích tôn giáo tín ngưỡng: (áp dụng đối với những cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng được công nhận theo quy định của pháp luật). Diện tích đất sử dụng đất sẽ giữ nguyên, không thay đổi trừ trường hợp mở rộng đường giao thông.

Khu vực cấm xây dựng: Cấm xây dựng  công trình trong phạm vi đất hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

CHƯƠNG III:
QUẢN LÝ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
Điều 8. Quản lý quy hoạch sử dụng đất.

1. Quỹ đất của xã:

Quỹ đất của xã Long Toàn gồm 2 loại:

- Đất nông nghiệp: Bao gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản ... Tổng quỹ đất nông nghiệp đến năm 2030 khoảng 286,92 ha.

- Đất phi nông nghiệp: Bao gồm đất ở tại nông thôn;  đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất cơ sở sản xuất kinh doanh; đất chôn lấp, xử lý chất thải; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất phát triển hạ tầng. Tổng quỹ đất phi nông nghiệp đến năm 2030 khoảng 2.865,24 ha.

2. Sử dụng quỹ đất.

Các chỉ tiêu sử dụng đất tổng hợp trong bảng sau là cơ sở pháp lý để quản lý điều chỉnh sử dụng quỹ đất đến năm 2020 và năm 2030 của xã. Khi cần điều chỉnh sử dụng quỹ đất phải trên cơ sở pháp lý hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Duyên Hải phê duyệt.
Tổng hợp nhu cầu tăng, giảm diện tích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(HA)
	Tăng(+) Giảm (-)

	
	
	NĂM 2017
	NĂM 2030
	

	1
	Đất nông nghiệp
	2.241,06
	286,92
	-1.954,14

	1.1
	Đất trồng lúa 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác 
	4,14
	3,12
	-1,02

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	245,70
	23,80
	-221,90

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	0,61
	67,70
	 

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	1.990,61
	192,30
	-1.798,31

	2
	Đất xây dựng
	469,44
	2.033,34
	1.563,90

	2.1
	Đất ở nông thôn
	60,01
	210,00
	149,99

	2.2       
	Đất công cộng
	6,91
	9,98
	3,07

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,01
	1,51
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,00
	0,10
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	1,85
	2,00
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng 
	0,15
	0,27
	 

	 
	 - Đất chợ
	0,00
	1,00
	 

	 
	 - Đất thương mại dịch vụ
	4,90
	5,05
	 

	 
	 - Bưu điện
	0,00
	0,05
	 

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	0,00
	417,00
	417,00

	 
	 - Đất cây xanh-TDTT
	0,00
	212,00
	 

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	0,00
	1,00
	 

	 
	- Đất cây xanh cách ly
	0,00
	204,00
	 

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất tôn giáo
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	0,00
	0,00
	 

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	6,54
	173,21
	166,67

	 
	 - Đất sản xuất phi nông nghiệp
	6,54
	5,51
	 

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
	0,00
	0,00
	 

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	0,00
	167,70
	 

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,00
	261,10
	261,10

	 
	 - Đất công cộng 
	0,00
	111,90
	 

	 
	 - Thương mai dịch vụ
	0,00
	149,20
	 

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	252,93
	335,66
	82,73

	 
	 - Đất giao thông
	125,22
	180,50
	 

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	0,00
	1,00
	 

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	5,52
	5,52
	 

	 
	Công trình năng lượng
	1,75
	23,71
	 

	 
	 - Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	120,44
	124,93
	 

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	0,00
	12,72
	12,72

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	143,05
	112,67
	-30,38

	 
	 - Đất an ninh
	103,97
	103,97
	 

	 
	 - Đất quốc phòng
	39,08
	8,70
	 

	3
	Đất khác
	441,66
	351,90
	-89,76

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	198,05
	198,05
	 

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	243,61
	153,85
	 

	4
	Đất cảng hàng không
	0,00
	480,00
	 

	5
	Đất khu kinh tế
	0,00
	501,00
	501,00

	TỔNG
	3.152,16
	3.152,16
	 


CHƯƠNG IV: 

QUẢN LÝ QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NÔNG THÔN 

Điều 9. Hạ tầng kỹ thuật xã Long Toàn.
Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Mặt đường, hè phố, biển báo giao thông, biển tên đường phố, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, đường ống, cây xanh đường phố thuộc các tuyến đường do Thị xã, xã quản lý theo phân cấp.
Các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, đầu tư xây dựng mới bằng nguồn vốn ngân sách, vốn đóng góp của công đồng dân cư do Ban quản lý dự án nông thôn mới của xã, các đơn vị sự nghiệp của Thị xã làm chủ đầu tư khi xây dựng xong phải bàn giao cho các đơn vị quản lý theo quy định. 
Điều 10. Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

1. Quy định chung về quản lý.

- Đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã phải tổ chức kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng hạ  tầng kỹ thuật trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân xã lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của xã theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.
2. Chỉ tiêu quy hoạch và danh mục hệ thống đường của xã.

- Hệ thống giao thông tại xã Long Toàn bao gồm giao thông đô thị, giao thông nông thôn và giao thông thủy (sông Long Toàn). Nội dung quản lý bao gồm kiểm tra xây dựng và sử dụng hệ thống giao thông theo phân cấp và quy định hiện hành.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch giao thông xã Long Toàn

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	CHIỀU DÀI QUY HoẠCH
	LỘ GiỚI
	MẶT CẮT NGANG

	
	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG

	
	
	
	
	
	trái
	phải
	mặt đường

	
	
	m
	m
	
	m
	m
	m

	 
	- Giao thông đối ngoại
	16,453.0
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	+ Quốc lộ 53 (Tuyến tránh)
	6170
	61.5
	1-1
	7
	7
	48

	2
	+ Tuyến Đông Tây KKT
	1883
	36
	5-5
	6
	6
	24

	3
	+ Hương lộ 81
	2700
	36
	5-5
	6
	6
	24

	4
	+ Tuyến số 1
	5700
	36
	5-5
	6
	6
	24

	 
	- Giao thông đối nội
	42,428.0
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	+ Đường D2
	1910
	50
	2-2
	6
	6
	38

	2
	+ Đường D3
	1900
	50
	2-2
	6
	6
	38

	3
	+ Đường N2
	1845
	50
	2-2
	6
	6
	38

	4
	+ Đường D1
	1695
	40
	3-3
	8
	8
	24

	5
	+ Đường N3
	4011
	38
	4-4
	7
	7
	24

	6
	+ Đường N1
	6938
	36
	5-5
	6
	6
	24

	7
	+ Đường D5
	540
	28
	6-6
	5
	5
	18

	8
	+ Đường D6
	645
	25
	7-7
	5
	5
	15

	9
	+ Đường N5
	1332
	25
	7-7
	5
	5
	15

	10
	+ Đường D4
	1608
	24
	8-8
	3
	3
	18

	11
	+ Đường D7
	3378
	24
	8-8
	3
	3
	18

	12
	+ Đường D8
	3433
	24
	8-8
	3
	3
	18

	13
	+ Đường D9
	2880
	20
	9-9
	3
	3
	14

	14
	+ Đường N4
	5072
	20
	9-9
	3
	3
	14

	15
	+ Đường N6
	1778
	20
	9-9
	3
	3
	14

	16
	+ Đường N7
	1717
	20
	9-9
	3
	3
	14

	17
	+ Đường N8
	1746
	20
	9-9
	3
	3
	14


(Bản đồ quy hoạch giao thông và mặt cắt tuyến đường)
3. Quản lý cấp điện, chiếu sáng nông thôn. (Áp dụng theo Nghị định 14 /2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02  năm 2014 của Chính phủ)

- Hành lang an toàn lưới điện: Các tuyến điện trung thế đi qua địa bàn xã Hiệp Thạnh được lấy từ (trạm 110/22kV 2x40MVA Duyên Trà) thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường Quốc lộ 53, hương lộ 81 và đường tuyến số 1, hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây ở trạng thái tĩnh là 2 m.
- Trạm biến áp: Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện 2m. Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; Khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2 m (xem bảng).
- Đường dây hạ thế, đường dây chiếu sáng, đường dây thông tin liên lạc: khoảng cách giữa các cột điện trung bình từ 40 - 50 m, khoảng cách từ chân cột đến công trình xây dựng khác là 5 m, khoảng cách từ đường dây đến tường nhà của hộ dân là 5 m.
Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không.
	Điện áp
	Đến 22KV
	35KV
	110 KV
	220 KV
	500KV

	
	Dây bọc
	Dây trần
	Dây bọc
	Dây trần
	Dây trần

	Khoảng cách
	1 m
	2 m
	1,5m
	3m
	4m
	6m
	7m


Hành lang bảo vệ trạm biến điện đối với các trạm không có tường và rào bao quanh.

	Điện áp
	Đến 22 kV
	35 kV

	Khoảng cách
	2,0 m
	3,0 m


4. Quản lý cấp thoát nước nông thôn.

- Cấp nước sinh hoạt: Đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và đúng tiêu chuẩn quy định. Khoảng cách ly bảo vệ các công trình trong hệ thống cấp nước, quy định khoảng cách an toàn theo chiều ngang đến các công trình xây dựng khác là 0,5 m, khoảng cách an toàn theo chiều đứng và chiều ngang đến cống thoát nước thải sinh hoạt và đường dây điện hay thông tin liên lạc đặt ngầm là 0,5m.

- Thoát nước: Hệ thống thoát nước xây dựng theo qui định trong bản đồ quy hoạch thoát nước của xã đã được chủ tịch UBND Thị xã phê duyệt.

Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng mương xây đậy nắp đậy, chạy dọc theo các khu vực dân cư, trục đường chính thoát theo hướng dốc tự nhiên.

5. Quản lý thông tin liên lạc.
- Đảm bảo cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ và đúng quy định.
- Khi xây dựng mới hoặc sửa chữa, lắp đặt các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan. Dây  cáp treo trên cột bê tông tại các khu vực không đủ điều kiện chôn ngầm. 

Điều 11. Quản lý chất thải 
1. Quản lý rác thải: Rác thải được phân loại tại mỗi hộ gia đình trước khi đưa ra nơi tập trung theo quy định. Tại mỗi khu dân cư thành lập đội thu gom rác thải để thu và vận chuyển về bãi rác chung của xã.
2. Quản lý nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng: xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN. Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn được xử lý bằng bể Biogas. Hệ thống thoát nước thải của cụm tiểu thủ công nghiệp có hệ thống thoát nước riêng và  xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN.

3. Quản lý chôn cất: Thực hiện mai táng và chôn cất, an táng theo qui định chung của thị xã. Trong giai đoạn quá độ cần tôn trọng phong tục tập quán của địa phương.

4. Đối với tất cả các công trình ở, sản xuất, dịch vụ cũng như các thể loại trồng trọt và chăn nuôi phải xem xét ngăn chặn khả năng gây ô nhiễm môi trường.

CHƯƠNG V:
 PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã.

1. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng được duyệt và quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định. 

2. Tổ chức cho các thành phần trên địa bàn xã nắm các quy định và cùng thực hiện theo bản quy định này và triển khai công tác quản lý trên địa bàn.

3. Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan quản lý quy hoạch đã công bố, quản lý đất đai trên địa bàn.
4. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thị xã về tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn theo định kỳ và đột xuất. 
5. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thị xã về triển khai và thực hiện quy hoạch nông thôn được duyệt. 

6. Tổ chức thực hiện cắm mốc chỉ giới xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi địa giới xã khi có điều kiện về kinh phí thực hiện. Xác định mốc dự phóng các tuyến đường giao thông đô thị và các trục giao thông nông thôn có lộ giới từ 6m trở lên.

Điều 13. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Toàn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý Quy hoạch và Quy định quản lý theo quy hoạch được duyệt. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định.

Cung cấp thông tin quy hoạch về quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về xây dựng các công trình thuộc hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật (gồm: chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, quy hoạch sử dụng đất  trong đồ án quy hoạch được duyệt).
Điều 14. Trách nhiệm của Ban nhân dân ấp, tổ nhân dân.
1. Vận động, đôn đốc nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn mình thực hiện đúng Quy định quản lý về quy hoạch xây dựng.

2. Kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời những hành vi, vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, những sự cố hư hỏng các công trình kỹ thuật hạ tầng báo về Ủy ban nhân dân xã, hoặc các cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.
1. Các tổ chức cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện theo quy định và giám sát việc thực hiện quy định quản lý. Kịp thời thông tin đến Tổ trưởng, trưởng ấp hoặc Ủy ban nhân dân xã về những hành vi, vi phạm các quy định của quy định này.

Không lấn chiếm hoặc tự ý sử dụng các công trình giao thông như: Mặt đường, hè phố, hệ thống thoát nước và hành lang an toàn cống, biển báo giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
Không tự ý chặt tỉa, bẻ cây xanh, công viên, vườn hoa và những khu vực công cộng.
Không đổ rác, đất đá và các chất thải ra mặt đường phố, hè phố, nơi công cộng và hệ thống thoát nước thải.

Tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”
Điều 16. Trách nhiệm các cơ quan chuyên môn 
1. Phối hợp Ủy ban nhân dân xã công bố Đồ án quy hoạch được duyệt, công bố Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch được duyệt.

2. Cập nhật, tham mưu Ủy ban nhân dân Thị xã thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch theo Đồ án quy hoạch được duyệt.

3. Phối hợp Ủy ban nhân dân xã tham mưu Ủy ban nhân dân Thị xã kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia xây dựng theo Đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt.

[

CHƯƠNG VI:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy định này có hiệu lực sau khi UBND thị xã ký Quyết định ban hành 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi vi phạm các điều khoản của quy định này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn và quy định cụ thể của quy chế này để hướng dẫn thực hiện xây dựng.

Điều 19. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn và quy định này được ấn hành và lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện:

- Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải.

- Ủy ban nhân dân xã Long Toàn.

Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải là một trong những cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng nhà ở, công trình sản xuất, dịch vụ, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật, xác định chức năng sử dụng đất cấp giấy chủ quyền sử dụng đất; Đồng thời là căn cứ để xác định việc lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng của xã Long Toàn theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành./.
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